ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

   TỈNH VĨNH PHÚ
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         ​​​‑‑‑‑‑‑‑                                ​​​​​​​​​​​​----------------------------------

Số: 1829/QĐ-UB 
              Việt Trì, ngày 14  tháng 9  năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ

V.v Ban hành qui chế thi tuyển công chức viên chức vào các 

cơ quan đơn vị thuộc khu vực hành chính, sự nghiệp

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÍNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Thông tư số 32/TTCP-BCTL ngày 20/1/1996 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ "hướng dẫn nội dung và hình thức thi tuyển vào các ngạch công chức, viên chức";


- Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:


Đièu 1. Nay ban hành "Qui chế thi tuyển công chưc - Viên chức vào các cơ quan, đơn vị thuộc khu vực hành chính sự nghiệp" kèm theo quyết định này.


Điều 2. Qui chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những qui định trước đây trái với qui chế này đều bãi bỏ.


Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng ban TCCQ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thi hành.





         CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ


                                                        Nguyến Văn Lâm





             


  (Đã ký)


QUI CHẾ THI TUYỂN CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1829/QĐ-UB 

ngày 14 tháng 6 năm 1996 của Chủ tịch UBND tỉnh)

CHƯƠNG I:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Tất cả các cơ quan hành chính, sự nghiệp (sau đây viết tắt là HCSN) khi tuyển dụng công chức - viên chức nhất thiết phải tuyển dụng người đã trúng tuyển qua thi tuyển công chức. Những nười không qua thi tuyển đều không được tuyển dụng vào biên chế trong các cơ quan hành chính sự nghiệp.


Điều 2. Việc thi tuyển công chức - viên chức nhằm mục đích tuyển chọn những công dân có phẩm chất chính trị, tư cách, đạo đức tốt và có sức khoẻ, đủ trình độ chuyên môn nghiệp vụ vào làm việc trong cơ quan HCSN.


Điều 3. Về tổ chức kỳ thi tuyển công chức - viên chức.


1. Mỗi năm chỉ tổ chức thi tuyển một lần vào thời điểm thích hợp. Ngày thi sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trước 30 ngày.


- Thí sinh đăng ký dự thi tại các cơ quan đơn vị có chỉ tiêu biên chế và nhu cầu tuyển dụng.


2. Thí sinh trúng tuyển sẽ được Hội đồng thi tuyển cấp giấy chứng nhận.Giấy này được bảo lưu trong 1 năm, nếu quá thời hạn trên mà không có nguy cơ tuyển dụng thì kết quả thi không còn hiệu lực.


3. Thí sinh dự thi phải nộp lệ phí thi tuyển theo quy định của UBND tỉnh.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ


A. ĐIỀU KIỆN THI TUYỂN, TRÚNG TUYỂN


Điều 4.  Đối tượng thi tuyển


1. Những người tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.


2. Công chức, viên chức từ ngoài tỉnh hoặc những người không phải là công chức, viên chức khu vực khác trong và ngoài tỉnh có nguyện vọng xin vào làm việc trong cơ quan HCSN.


Điều 5.  Thí sinh dự thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:


- Là công dân nước Cộng hoà XHCN Việt Nam


- Từ 18 tuổi trở lên. Trường hợp tuyển lần đầu thì (không quá 35 tuổi với nam, 30 tuổi với nữ).


- Có phẩm chất, tư cách, đạo đức tốt.


- Có lý lịch rõ ràng, có đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch CC-VC.


- Có đủ sức khoẻ và không có dị tật ngoại hình.


- Không có thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời gian thi hành án.


Điều 6. Hồ sơ đăng ký thi tuyển bao gồm:


1. Đơn xin thi vào ngạch công chức, viên chức.


2. Giấy khai sinh


3. Sơ yếu lý lịch, có xác nhận của cơ quan trực tiếp quản lý, chính quyền địa phương hoặc cơ quan bố mẹ đang làm việc.


4. Các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu tiêu chuẩn của ngạch dự thi.


5. Giấy chứng nhận sức khoẻ  do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (từ bệnh viện tuyến huyện trở lên).


Điều 7. Hình thức thi và điều kiện trúng tuyển.


1. Thí sinh phải thi đủ 2 phần: - Thi viết và thi vấn đáp hoặc thực hành vấn đáp.


2. Điểm mỗi phần thi phải đạt từ 5 điểm trở lên chưa kể điểm ưu tiên, (theo tháng điểm 10) sẽ được trúng tuyển. Riêng thí sinh thuọc diện ưu tiên, điểm ưu tiên được cộng vào điểm thi tuyển. Khi tuyển dụng sẽ tuyển theo thứ tự từ điểm số cao đến thấp.


3. Ngoài những điều kiện trên, chỉ xét trúng tuyển đối với những thí sinh không vi phạm quy chế thi, không vi phạm các quy tắc đạo đức XHCN.


B. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC


Điều 8. Hội đồng thi tuyển công chức của tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định.


1. Thành phần Hội đồng gồm có:


Chủ tịch: Là một đại diện lãnh đạo UBND tỉnh.


Phó Chủ tịch: thi tuyển công chức hành chính và sự nghiệp (trừ ngành Giáo dục, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao) là Trưởng Ban TCCQ; thi tuyển công chức ngành giáo dục, y tế, VHTT-TT là Giám đốc Sở và lãnh đạo Ban TCCQ.


- Thư ký Hội đồng và các Uỷ viên là một số công chức ở ngạch cao hơn ngạch thi tuyển.


Tổng số thành viên Hội đồng có từ 5 - 7 người.


2. Nhiệm vụ quyền hạn của HĐ thi tuyển CC-VC.


- Hướng dẫn thể lệ, nội dung thi và các tài liệu tham khảo.


- Xét duyệt hồ sơ của người thi tuyển.


- Tổ chức ra đề thi, chọn đề thi, đảm bảo đúng nội dung hướng dẫn của bộ, ngành và phù hợp với tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức cần tuyển.


- Tổ chức việc coi thi, chấm thi đảm bảo đúng quy chế, nghiêm túc, khách quan.


- Thu nhận đơn và xét giải quyết các khiếu nại tố cáo liên quan đến thi tuyển công chức - viên chức.


Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên hội đồng thi


1. Chủ tịch Hội đồng:


- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thi tuyển; phân công trách nhệim cụ thể cho các thành viên hội đồng.


- Ra quyết định lựa chọn đề thi.


- Quyết định danh sách những người coi thi, người chấm thi


2. Phó Chủ tịch Hội đồng


- Phổ biến nội quy thi tuyển cho các thành viên của Hội đồng và thí sinh.


- Nhận, kiểm tra và bảo quản toàn bộ bài thi, hồ sơ của kỳ thi.


- Đánh số phách, bảo quản phách các bài thi


- Báo cáo tổng kết kỳ thi và kết quả thi tuyển trình Chủ tịch UBND tỉnh.


- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng uỷ nhiệm khi cần.


3. Thư ký hội đồng:


- Giúp lãnh đạo hội đồng ghi biên bản các cuộc họp, làm hồ sơ, giấy tờ, sổ sách của Hội đồng.


- Soát lại chữ ký, điểm chấm thi của người chấm trên các bài thi.


- Ghép phách, làm thống kê điểm các loại, các môn, phát hiện những vi phạm báo cáo lãnh đạo Hội đồng giải quyết.


- Thực hiện một số việc khác do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng phân công.


4. Các uỷ viên:


Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo hôịi đồng phân công.


Điều 10.  Nhiệm vụ, quyền hạn của người coi thi, chấm thi


1. Người coi thi:


- Nhận đề thi, giao đề thi (hoặc chép đề thi) cho thí sinh và thu hồi bài thi đúng thời gian quy định.


- Thực hiện nghiêm túc nội quy phòng thi; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm nội quy thi; nhắc nhở, phê bình những trường hợp vi phạm nhẹ lần đầu và mới bắt đầu phát sinh vi phạm.


- Cảnh cáo và lập biên bản đề nghị lãnh đạo hội đồng quyết định hình thức kỷ luật thích hợp với thí sinh vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nặng nội qui thi.


2. Người chấm thi:


- Nghiên cứu kỹ đáp án, biểu điểm môn thi mình chấm.


- Không để nhầm lẫn, mất bài thi của thí sinh.


- Chấm thi nghiêm túc, chính xác, công bằng theo đúng đáp án biểu điểm hướng dẫn chấm. Phát hiện kịp thời những hiện tượng nghi vấn trong bài thi để phản ánh với lãnh đạo hội đồng.


C. CHẤM ĐIỂM VÀ CHO ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG THI TUYỂN


Điều 11.  Mỗi bài thi (viết, vấn đáp hoặc thực hành vấn đáp) phải được hai giám khảo chấm và cho điểm theo thang điểm 10.


+ Điểm từng phần của bài thi có thể cho lẻ tới 1/4 điểm. Điểm toàn bài thi là tổng số điểm của các phần trong bài cộng lại. Những điểm chữa phải có đầy đủ chữ ký và họ tên người chấm sửa ký tên.


Điều 12. Những trường hợp sau đây được công thêm điểm ưu tiên để xét kết quả thi tuyển vào điểm thi.


1. Đối với con liệt sĩ, con thương binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 81% trở lên được cộng thêm 2 điểm.


2. Đối với con thương binh có tỷ lệ mất sức lao động từ 21% đến 80% hoặc bản thân là thương binh, bệnh binh được cộng thêm 1 điểm.


3. Người dân tộc thiểu số được cộng thêm 1 điểm.


4. Những người học ở các trường ĐH, Cao đẳng hoặc Trung học chuyên nghiệp có bằng tốt nghiệp từ loại giỏi trở lên được cộng thêm 1 điểm.


D. KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT


Điều 13. Đối với công chức làm công tác thi tuyển và phục vụ hội đồng thi tuyển:


a. Khen thưởng: Công chức làm công tác thi tuyển và những người được trưng dụng phục vụ hội đồng thi tuyển có tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, tuỳ mức độ được hội đồng thi tuyển biểu dương hoặc đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.


b. Kỷ luật: Công chức làm công tác thi tuyển nếu vi phạm quy chế ra đề thi,coi thi, chấm thi thì tuỳ mức độ sẽ bị thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ thi hành một trong các hình thức: kỷ luật hành chính.


Điều 14.  Đối với các thí sinh dự thi:


a. Bị nhắc nhở phê bình nếu vi phạm lần đầu và nhẹ trong mỗi bài thi; bị cảnh cáo và lập biên bản nộp Hội đồng thi tuyển nếu tái vi phạm.


b. Bị đình chỉ thi hoặc huỷ kết quả thi nếu chép bài của người khác, đưa bài hoặc giấy nháp cho người khác; mang tài liệu liên quan đến nội dung thi vào phòng thi.


- Dùng bài làm hoặc giấy nháp của người khác để nộp làm bài thi của minh bị giám thị, giám khảo phát hiện và tổ chấm thi xác nhận.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN


Điều 15.  Phân công trách nhiệm lập kế hoạch thi tuyển công chức - viên chức.


1. Ban tổ chức chính quyền chịu trách nhiệm lập kế hoạch thi tuyển cho các ngạch CC-VC thuộc khối QLNN và SN khác.


Bao gồm các ngạch: - Chuyên viên, cán sự, KTV lưu trữ, lưu trữ viên trung cấp, lưu trữ viên, kế toán viên, kế toán viên trung cấp…


2. Sở Giáo dục đào tạo chịu trách nhiệm lập kế hoạch thi tuyển cho các ngạch CC-VC - giáo viên trung học, giáo viên tiểu học, giáo viên mầm non.


3. Sở Y tế chịu trách nhiệm lập kế hoạch thi tuyển cho các ngạch CC-VC, Bác sĩ, Y sĩ, Y tá trung học, dược sĩ Đại học, dược sĩ Trung học kỹ thuật viên y, nữ hộ sinh, dược sĩ trung cấp, y sĩ.


4. Sở VHTT-TT chịu trách nhiệm lập kế hoạch thi tuyển cho các CC-VC, biên tập viên, biên dịch viên, phóng viên, phát thanh viên, đạo diễn, quay phim, dựng phim, âm thanh, bảo tàng viên, thư viện viên, thư viện viên trung cấp, KTV bảo tàng-bảo tồn, hoạ sĩ, phương pháp viên, tuyên truyền viên, diễn viên, hướng dẫn viên, huấn luyện viên, thể dục thể thao.


Điều 16. Trong quá trình thực hiện, nếu có những điều cần sửa đổi, bổ sung, Hội đồng thi tuyển công chức- viên chức kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét.

                                                       CHỦ TỊCH UBND TỈNH VĨNH PHÚ

                                                                     Nguyễn Văn Lâm

                                                                             (Đã ký)

